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HỘI THẢO 

TỔN THƯƠNG THẬN CẤP: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2025 

Thời gian: từ 08:00 đến 16:00, các ngày 13-14-15/01/2025 

Địa điểm: Hội trường B - Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Time 
Thời gian 

Topics 
Nội dung 

Speakers 
Báo cáo viên 

Ngày 1: Thứ hai 13/1/2025. Day 1: Monday, Jan 13rd, 2025 
8:00-9:00 Registration 

Đăng ký lớp học 
 

9:00-9:05 Opening  
Khai mạc lớp học 

Mr. Lâm Đình Tuấn Hải, PhD 
Trung tâm đào tạo BVCR 

Training Center, CRH 
9:05-9:15 1-Giới thiệu về hoạt động của Hội Thận học Quốc tế 

và các chương trình ISN-RTC và ISN-CME 
Introduction of ISN activities: ISN-RTC- CME 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
Nephrology Dept. CRH 
Nephrology Division, Dept of 

Medicine, UMP 

9:15-9: 20 Tổ chức lớp: Phân nhóm thảo luận 
Grouping for case discussion 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
 

9:20-9:30 
9:30-9:50 

2-Ca lâm sàng 1: Suy thận mạn giai đoạn cuối 
hay Tổn thương thận cấp? 
Trình ca LS,Thảo luận nhóm 
Case 1: End stage kidney failure or Acute kidney 
injury (AKI)? 
Case presentation and group discussion 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
 

9:50-10:20 3-Tiếp cận chẩn đoán và chẩn đoán nguyên 
nhân bn tổn thương thận cấp 
Approach to diagnosis and etiologic diagnosis AKI 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
 

10:20-10:50 4-Từ sinh bệnh học đến điều trị AKI 
From pathophysiology to therapy of AKI 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
 

10:50-11:00 Hỏi đáp 
Questions & Answers 

Các báo cáo viên 
All speakers 

11:15- 
13:30 

Nghỉ trưa 
Lunch break 

 

13:30-14:00 5-AKI ở bn viêm dạ dày ruột cấp: ca lâm sàng 2 
Trình ca LS,Thảo luận nhóm 
AKI in acute gastroenteristis patient: case 2 
Case presentation and group discussion 

Nguyễn Sơn Lâm, MD 
Nephrology Division, Dept of 

Medicine, UMP 

 

14:00-14:30 6- AKI ở bn viêm dạ dày ruột cấp Trần Văn Vũ, MD, PhD 
Dept of Nephrology, CRH 

14:30-14:45 Nghỉ giải lao  
14:45-15:15 
 

7-AKI liên quan nhiễm trùng huyết: ca LS 3 
Trình ca LS,Thảo luận nhóm 
Sepsis associated AKI, case presentation 3 
Case presentation and group discussion 

Nguyễn Lý Minh Duy, MD 
ICU Dept, CRH 

 

15:15-15:45 8-AKI liên quan nhiễm trùng huyết 
Sepsis associated AKI 

Trần Thanh Linh, MD 
ICU Dept, CRH 

15:45-16:00 Hỏi đáp 
Questions & Answers 

Các báo cáo viên 
All speakers 
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Ngày 2: Thứ ba 14/1/2025 
Day 2: Tuesday, Jan  14th 2025 

Time 
Thời gian 

Topics 
Nội dung 

Speakers 
Báo cáo viên 

8:30-9:00 9-Bệnh thận cấp hoặc bệnh thận mạn?Ca LS 4 
Trình ca LS,Thảo luận nhóm 
Acute kidney disease or chronic kidney disease? case 4 

Case presentation and group discussion 

Nguyễn Ngọc Lan Anh, MD 
Nephrology Division, Dept of 

Medicine, UMP 

 

9:00-9:30 10- Bệnh thận cấp: tiếp cận chẩn đoán và điều trị 
Approach to diagnosis and therapy acute kidney disease 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 
 

9:30-9:45 Break 
Giải lao 

 

9:45-10:15 11-Cân bằng dịch để tránh quá tải tuần hoàn ở bn 
AKI 
Fluid balancing to avoid overload in AKI 

Huỳnh Quang Đại, MD, PhD 
ICU Dept, UMP 

10:15-10:45 12-Dinh dưỡng ở bn AKI thiểu niệu 
Nutrition in oliguric AKI patient  

Lưu Ngân Tâm. MD, PhD 
Dept of Nutrition, CRH 

10:45-11:00 Hỏi đáp 
Questions & Answers 

Các báo cáo viên 
All speakers 

11:00-13:30 Nghỉ trưa 
Lunch break 

 

13:30-14:00 13-AKI ở bn bệnh thận mạn: ca lâm sàng 5 
AKI in CKD patient: case 4 
Thảo luận và trình  bày thảo luận nhóm 

Nguyễn Sơn Lâm, MD 
Nephrology Division, Dept of 

Medicine, UMP 

14:00-14:30 14-AKI ở bn bệnh thận mạn: Chẩn đoán và tiên lượng 
AKI in CKD: diagnosis and prognosis 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 

14:30-14:45 Nghỉ giải lao  
14:45-15:15 15-AKI liên quan thuốc: ca lâm sàng 6 

Trình ca LS,Thảo luận nhóm 
Drug induced AKI: case 6 
Case presentation and group discussion 

Nguyễn Ngọc Lan Anh, MD 
Nephrology Division, Dept of 

Medicine, UMP 

 

15:15-15:45 16-Xử dụng thuốc ở bn AKI 
Pharmacological management of AKI 

Trần T Bích Hương. MD, PhD 

15:45-16:00 Hỏi đáp 
Questions & Answers 

Các báo cáo viên 
All speakers 
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Ngày 3: Thứ tư 15/1/2025 
Day 3: Wednesday, Jan 15th 2025 

Time 
Thời gian 

Topics 
Nội dung 

Speakers 
Báo cáo viên 

8:30-9:00 17-Các phương thức lọc máu và chuyển đổi giữa 
các phương thức lọc máu ở bn AKI 
Dialysis modalities and transitioning among RRT 
modalities in AKI patients 

Nguyễn Minh Tuấn, MD, PhD 
Hemodialysis Dept, CRH 

9:00-9:30 18- Chạy TNT ngắt quãng: kê toa ở bn AKI khởi 
đầu lọc máu 
Intermittent hemodialysis: prescription to start 
dialysis in AKI patients 

Nguyễn Minh Tuấn, MD, PhD 
Hemodialysis Dept, CRH 

9:30-9:45 Nghỉ giải lao 
Break 

 

9:45-9:55 19- Lọc máu liên tục ở bn AKI: ca lâm sàng 7 
Trình ca lâm sàng và Thảo luận nhóm 
CRRT in AKI patient: case 7 

Case presentation and group discussion 

Dư Quốc Minh Quân, MD 
ICU Dept, CRH 9:44- 10:15 

10:15-10:45 20-Lọc máu liên tục ở bn AKI: thời điểm, chỉ định, 
mode và liều 
CRRT in AKI: timing, indication, mode, dose 

Phạm Minh Huy, MD, PhD 
ICU Dept, CRH 

10:45-11:00 Hỏi đáp Các báo cáo viên 
 Nghỉ trưa 

Lunch break 
 

13:30-13:40 21-Biến chứng đường lấy máu để lọc máu ở bn 
AKI: Ca Lâm sàng 8 
Trình ca lâm sàng và Thảo luận nhóm 
Case 8: Complications of vascular access in AKI 
patients 
Case presentation and group discussion 

Phạm Văn Hiền, MD 
Hemodialysis Dept, CRH 13:40-14:00 

14:00-14:30 22-Đường lấy máu để lọc máu ở bn AKI 
Vascular access for dialysis in AKI patients 

Phạm Văn Hiền, MD 
Hemodialysis Dept, CRH 

14:30-14:45 Nghỉ giải lao  

14:45-14:55 23-Hồi phục chức năng thận ở AKI: ca lâm sàng 9 
Trình ca lâm sàng và Thảo luận nhóm 
Remission of kidney function in AKI: case 9 

Case presentation and group discussion 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 

14:55-15:15 

15:15-15:45 24-Hồi phục chức năng thận ở bn AKI  
Remission of kidney function in AKI 

Trần T Bích Hương, MD, PhD 

15:45-16:00 Hỏi đáp Các báo cáo viên 
All speakers 
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